ĐỀ ÔN TẬP SỐ 22
Câu 1. 
 Giải phương trình .
Câu 2. 
 Giải hệ phương trình . 
Câu 3. 

 Cho hàm số  có đồ thị . Chứng minh rằng với mọi m đường thẳng 



 luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi  lần lượt là hệ số góc của các 



tiếp tuyến với  tại . Tìm m để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất 
Câu 4. 

 Cho dãy số   thõa mãn: Tìm công thức số hạng tổng quát 

               của dãy số .
Câu 5. 
 Có hai chiếc hộp chứa bi, mỗi viên bi chỉ mang màu xanh hoặc đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp đúng 1 viên bi. Biết tổng số bi trong hai hộp là 20 và xác suất để lấy được hai viên bi màu xanh là . Tính xác suất để lấy được hai viên bi màu đỏ.
Câu 6. 


[bookmark: OLE_LINK1] Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại .




Tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết . E là điểm trên cạnh  sao cho .

a) Tính thể tích khối chóp .


b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và .
Câu 7. 


Cho các số thực không âm  thỏa . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 










ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN SỐ 22
Câu 1. 
 Giải phương trình .
Lời giải

Điều kiện:  
Khi đó

 

 

 

 

 

+)  

+)  

Kết hợp điều kiện ta suy ra nghiệm của phương trình là:  
Câu 2. 
 Giải hệ phương trình . 
Lời giải

Xét hệ phương trình 

+) Điều kiện: 


+) Với điều kiện , từ 

+) Xét hàm số: .




Suy ra, hàm số  đồng biến trên . 



Mặt khác liên tục trên . Do đó, từ . 



+) Thay  vào , ta được: 



Nhận thấy,  không là nghiệm của , nên có thể viết lại:



Đặt .





Suy ra  đồng biến trên  và .



Mà , nên  có hai nghiệm 



+) Vậy nghiệm của hệ phương trình là và .
Câu 3. 

 Cho hàm số  có đồ thị . Chứng minh rằng với mọi m đường thẳng 



 luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi  lần lượt là hệ số góc của các 



tiếp tuyến với  tại . Tìm m để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất 
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm:  

Điều kiện:  

Từ  



Vì  và  không là nghiệm  nên phương 
trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.


Gọi  là hoành độ tiếp điểm với  lần lượt là hai nghiệm

của .

Hệ số góc  

Mà  

Dấu ”=” xảy ra khi  
Câu 4. 


 Cho dãy số   thõa mãn: Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số .
Lời giải

+) Dễ thấy là dãy số dương. Khi đó:







Xét dãy số  với  Ta chứng minh được  là cấp số nhân có số 



hạng đầu  và công bội  nên có số hạng tổng quát là  

Từ đó, suy ra 
Câu 5. 
 Có hai chiếc hộp chứa bi, mỗi viên bi chỉ mang màu xanh hoặc đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp đúng 1 viên bi. Biết tổng số bi trong hai hộp là 20 và xác suất để lấy được hai viên bi màu xanh là . Tính xác suất để lấy được hai viên bi màu đỏ.
Lời giải







Giả sử hộp thứ nhất có  viên bi, trong đó có  viên bi xanh, hộp thứ hai có  viên bi, trong đó có  viên bi xanh (điều kiện  nguyên dương, ).

Từ giả thiết ta có: .


Từ , mặt khác: .



Từ  và  suy ra .




Từ  và  suy ra , mà .

Vậy xác suất lấy được hai viên bi đỏ là:  
Câu 6. 


 Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại .




Tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết . E là điểm trên cạnh  sao cho .

a) Tính thể tích khối chóp .


b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và .
[image: Shape

Description automatically generated]



a) Tam giác  vuông tại  nên 


Gọi  là trung điểm của

, 


Tam giác  đều nên 


Cách 1: Ta có 






Cách 2: Dựng  cắt  tại . Khi đó ,






b) Dựng  sao cho  là hình bình hành. Khi đó .

 


Vì . Gọi . 




Từ H kẻ  tại . Khi đó 

Ta có  

Trong tam giác vuông :

 

.
Câu 7. 









Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình vuông  và điểm  thuộc cạnh . Đường thẳng qua  và vuông góc với  cắt  tại . Gọi  là trung điểm , 








đường thẳng  cắt  tại . Tìm tọa độ điểm  biết , ,  và  
có tung độ dương. 
Lời giải
[image: ]




Ta có  vì  và (cùng phụ với ). 

Suy ra  vuông cân 




Do  là trung điểm   và .


Ta có  và .




Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  nên có phương trình .


Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác : 


Tọa độ điểm  thỏa hệ 



Giải hệ ta được tọa độ , , ().


Với , 




Đường thẳng  qua và  nên có phương trình .




Đường thẳng  qua  và vuông góc với  nên có phương trình .

.
Câu 8. 


Cho các số thực không âm  thỏa . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 
Lời giải

Ta có: 

 

Suy ra  

Đặt . Ta có 

 

Hay .


Đặt . Xét hàm số 

Ta có 

Lập bảng biến thiên suy ra . 




Suy ra  và  hoặc . Vậy 
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